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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
9/2
	S
	1
	HĐTN
	67
	Sinh hoạt dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	111
	Bài học STEM: Trải nghiệm cùng diện tích HV, HCN (T1)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	155
	Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	156
	
	 
	

	
	C
	5
	GDTC
	45
	Bài tập tại chỗ tung- bắt bóng bằng hai tay. (T3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	23
	Bài 7: Khám phá bản thân (T2)
	
	

	
Ba 10/2
	S
	1
	TOÁN
	112
	Bài học STEM: Trải nghiệm cùng diện tích HV, HCN (T2)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	157
	Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục  
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	68
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Bên mâm cơm
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	23
	Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (T2)
	 
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	23
	Học hát: Bài Đẹp mãi tuổi thơ
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	23
	Làm đồ dùng học tập (T1)
	
	

	
Tư 
11/2
	S
	1
	TV
	158
	Quả hồng của thỏ con  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	159
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	45
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa (T1)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	113
	Phép cộng trong phạm vi 10 000
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	46
	Bài tập tại chỗ tung- bắt bóng bằng hai tay. (T4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	46
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	89
	Review 4 Part 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
Năm 
12/2
	S
	1
	TOÁN
	114
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	160
	Luyện tập: Từ cùng nghĩa. Dấu gạch ngang.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	90
	Review 4 Part 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	23
	Chân dung người thân trong gia đình (T2)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	91
	Review 4 Part 3 - video: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
13/2
	S
	1
	TOÁN
	115
	Phép trừ trong phạm vi 10 000
	
	

	
	
	2
	TA
	92
	Review 4 Part 4: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	161
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc.  
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	69
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Quy tắc ứng xử khi ăn uống
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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